
Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 7C 8A 8B 9A 9B
Hoàn thành 

hồ sơ CM

1
 HĐTN-HN

Đ.Châm

 HĐTN-HN

V.Anh (NN)

 HĐTN-HN

Hậu

 HĐTN-HN

Hằng

 HĐTN-HN

N.Châm

 HĐTN-HN

Vân

 HĐTN-HN

Lan

 HĐTN-HN

P.Châm

 HĐTN-HN

Tuyết
Nhung

2
LS&ĐL(Đ)

Đ. Châm

T.Anh

V.Anh (NN)

Ngữ văn

Hậu

T.Anh

Thục

Ngữ văn

N.Châm

Toán

Vân

Ngữ văn

Lan

Toán

Hà

Ngữ văn

Tuyết
Thảo

3
Ngữ văn

Hậu

LS&ĐL(Đ)

Đ. Châm

T.Anh

Thục

Ngữ văn

N.Châm

T.Anh

V.Anh (NN)

Ngữ văn

Tuyết

Toán

Vân

GDTC

Hiếu

KHTN(S)

Hằng
V.Anh (N)

4
Ngữ văn

Hậu

GDĐP

Thắng

KHTN

Hằng

Ngữ văn

N.Châm

GDCD

Tuyết

T.Anh

Thục

T.Anh

V.Anh (NN)

LS&ĐL(Đ)

Đ. Châm

GDTC

Hiếu
Cường

5
GDĐP

Thắng

Ngữ văn

Lan

Ngữ văn

Hậu

KHTN

Hằng

HĐTN-HN

N.Châm

T.Anh

Thục

T.Anh

V.Anh (NN)

Toán

Hà

LS&ĐL(Đ)

Đ. Châm
Phương

1
GDTC

Hiếu

GDCD

Thảo

Toán

Nhung

GDĐP

Phương

Ngữ văn

N.Châm

N.thuật(AN)

V.Anh (N)

Công nghệ

Cường

KHTN(S)

Hằng

GDCD

Hậu
Đ.Châm

2
Tin học

Cường

GDTC

Hiếu

N.thuật(AN)

V.Anh (N)

KHTN

Hằng

Ngữ văn

N.Châm

N.thuật(MT)

Quế

KHTN(L)

P.Châm

GDCD

Hậu

Ngữ văn

Tuyết
Lan, Vân

3
Toán

Nhung

Toán

Thảo

Ngữ văn

Hậu

HĐTN-HN

Hằng

GDĐP

Phương

GDTC

Hiếu

N.thuật(MT)

Quế

KHTN 

P.Châm

Ngữ văn

Tuyết
Châu

4
N.thuật(MT) 

Quế

Toán

Thảo

Ngữ văn

Hậu

Ngữ văn

N.Châm

Toán

Nhung

LS&ĐL(S)

Phương

GDTC

Hiếu

GDĐP

Tuyết

KHTN 

P.Châm
V.Anh NN

5
Toán

Nhung

N.thuật(MT)

Quế

KHTN

Hằng

Ngữ văn

N.Châm

N.thuật(AN)

V.Anh (N)

KHTN(L)

P.Châm

LS&ĐL(S)

Phương

Toán

Hà

GDĐP

Tuyết
Thục

1
T.Anh

Thục

T.Anh

V.Anh (NN)

N.thuật(MT)

Quế

GDTC

Hiếu

Ngữ văn

N.Châm

Công nghệ

Cường

HĐTN-HN

Lan

N.thuật(AN)

V.Anh

Toán

Vân
Đ.Châm

2
GDCD 

Thảo

KHTN

Châu

GDTC

Hiếu

T.Anh

Thục

T.Anh

V.Anh (NN)

Toán

Vân

GDĐP

Quế

Ngữ văn

Lan

N.thuật(AN)

V.Anh (N)
Hậu

3
KHTN

Châu

HĐTN-HN

V.Anh (NN)

GDĐP

Phương

T.Anh

Thục

Tin học

Nhung

GDĐP

Quế

Toán

Vân

Ngữ văn

Lan

GDTC

Hiếu
P.Châm

4
KHTN

Châu

Công nghệ

Quế

Tin học

Nhung

GDCD

Tuyết

GDTC

Hiếu

LS&ĐL(S)

Phương

KHTN(S)

Hằng

T.Anh

Thục

T.Anh

V.Anh (NN)

5
Công nghệ

Quế

Toán

Thảo

GDCD

Tuyết

Tin học

Nhung

Công nghệ

Cường

KHTN(S)

Hằng

LS&ĐL(S)

Phương

T.Anh

Thục

T.Anh

V.Anh (NN)

1
GDTC

Hiếu

KHTN

Châu

KHTN

Hằng

N.thuật (MT)

Quế

Toán

Nhung

GDCD

Hậu

Ngữ văn

Lan

T.Anh

Thục

Toán

Vân
V.Anh NN

2
Toán

Nhung

GDTC

Hiếu

LS&ĐL(Đ)

Đ.Châm

KHTN

Hằng

LS&ĐL(S)

Phương

HĐTN-HN

Vân

Ngữ văn

Lan

Tin học

Cường

HĐTN-HN

Tuyết
Thục

3
Toán

Nhung

KHTN

Châu

LS&ĐL(S)

Phương

LS&ĐL(Đ)

Đ.Châm

KHTN 

P.Châm

Ngữ văn

Tuyết

GDCD

Hậu

GDTC

Hiếu

Toán

Vân

4
KHTN

Châu

Toán

Thảo

KHTN

Hằng

LS&ĐL(S)

Phương

LS&ĐL(Đ)

Đ.Châm

Ngữ văn

Tuyết

GDTC

Hiếu

HĐTN-HN

P.Châm

Toán

Vân

5

1
Ngữ văn

Hậu

T.Anh

V.Anh (NN)

T.Anh

Thục

N.thuật (AN)

V.Anh (N)

GDTC

Hiếu

Tin học

Cường

Toán

Vân

Toán

Hà

N.thuật(MT)

Quế
Tuyết

2
HĐTN-HN

Đ.Châm

Ngữ văn

Lan

T.Anh

Thục

GDTC

Hiếu

T.Anh

V.Anh (NN)

Toán

Vân

KHTN(L)

P.Châm

LS&ĐL(S)

Phương

Tin học

Cường
N.Châm

3
T.Anh

Thục

Ngữ văn

Lan

HĐTN-HN

Hậu

Toán

Thảo

N.thuật(MT)

Quế

GDTC

Hiếu

T.Anh

V.Anh (NN)

LS&ĐL(Đ)

Đ. Châm

LS&ĐL(S)

Phương
Hằng

4
T.Anh

Thục

LS&ĐL(S)

Phương

GDTC

Hiếu

Toán

Thảo

Toán

Nhung

KHTN(L)

P.Châm

Tin học

Cường

N.thuật(MT)

Quế

T.Anh

V.Anh (NN)

5
LS&ĐL(S)

Phương

 HĐTN-HN

V,Anh (NN)

Toán

Nhung

Công nghệ

Cường

KHTN 

P.Châm

T.Anh

Thục

N.thuật (AN)

V.Anh (N)

Ngữ văn

Lan

LS&ĐL(Đ)

Đ. Châm

1
KHTN

Châu

Tin học

Cường

Toán

Nhung

Toán

Thảo

KHTN 

P.Châm

LS&ĐL(Đ)

Đ.Châm

KHTN(H)

Duyên

Công nghệ

V.Anh (N)

KHTN(S) 

Hằng
Quế

2
N.thuật(AN) 

V.Anh (N)

Ngữ văn

Lan

LS&ĐL(S)

Phương

Toán

Thảo

KHTN 

P.Châm

KHTN(H)

Duyên

LS&ĐL(Đ)

Đ.Châm

KHTN(S) 

Hằng

Ngữ văn

Tuyết
Hiếu

3
Ngữ văn

Hậu

LS&ĐL(Đ)

Đ.Châm

Công nghệ

Cường

LS&ĐL(S)

Phương

Toán

Nhung

Ngữ văn

Tuyết

Toán

Vân

Ngữ văn

Lan

KHTN(H)

Duyên
V.Anh NN

4
LS&ĐL(Đ)

Đ.Châm

KHTN

Châu

Toán

Nhung

KHTN

Hằng

LS&ĐL(S)

Phương

Toán

Vân

Ngữ văn

Lan

KHTN(H) 

Duyên

Công nghệ

V.Anh (N)
Thục

5
 HĐTN-HN

Đ.Châm

N.thuật(AN) 

V.Anh (N)

 HĐTN-HN

Hậu

 HĐTN-HN

Hằng

 HĐTN-HN

N.Châm

 HĐTN-HN

Vân

 HĐTN-HN

Lan

 HĐTN-HN

P.Châm

 HĐTN-HN

Tuyết

Phạm Văn Thắng

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA
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Hai

Ba

Năm
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Hiệu trưởng 

Bảy

Tư
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Sáu

Ngày 03 tháng 10 năm 2024


